
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
         1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu
         2. Địa chỉ: Tổ 11- Phường Đoàn Kết - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu
         3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Giờ hành chính Sáng từ 7h-11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h; từ thứ 2 đến thứ 6
         4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú

1 Tạ Xuân Đông 000168/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Tai Mũi Họng; chuyên khoa

phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ.
Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn do bộ trưởng Bộ Y
tế hoặc giám đốc sở Y tế phê

duyệt

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BSCKII. Giám đốc Bệnh
viện lãnh đạo, quản lý,

điều hành chung mọi hoạt
động của Bệnh viện. Trực
tiếp tham gia công tác
chuyên môn của Bệnh

viện.

Phòng khám Đông Hưng
Khámchữa bệnh ngoài
giờ: Từ 17h-20h00

Các ngày thứ 7, Chủ nhật,
ngày lễ: Sáng từ 8h-
11h30, Chiều từ 14h-

18h00

2 Nguyễn Thanh
Cao

000035/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền, Phục hồi chức năng, Tiêm
khớp, Tác động cột sống chữa

bệnh.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS CKI YHCT. Phó giám
đốc Bệnh viện giúp Giám
đốc Bệnh viện trong lãnh
đạo, quản lý,  là người
chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật của bệnh
viện; trực tiếp tham gia
công tác chuyên môn của

Bệnh viện.

3 Lương Văn
Chượng

000109/LCH-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chẩn đoán
hình ảnh. thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo quy định
tại Thông tư số 10/20115/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2016 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã
số tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp bác sỹ, Tiêm khớp ngoại
vi

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS CKI CĐHA. Phó
giám đốc Bệnh viện  giúp

Giám đốc Bệnh viện
trong lãnh đạo, quản lý,
điều hành hoạt động đơn
vị; trực tiếp tham gia

công tác chuyên môn của
Bệnh viện.
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4 Nguyễn Văn
Trọng

000077/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

ngành nội tiết ĐTĐ, Bổ túc vật lý
trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Bác sỹ Y khoa. Phụ trách
phòng KH-TC-ĐD, trực
tiếp tham gia công tác
chuyên môn của Bệnh

viện.

5 Trần Thị Huyền
Trang

000046/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Thực hiện theo Thông tư số

26/2015/TTLT_BYT_BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng, Bổ túc vật lý trị liệu
phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

CNĐD. Phụ trách công
tác điều dưỡng Bệnh

viện, trực tiếp tham gia
công tác chuyên môn của

Bệnh viện.

6 Phùng Thị Thủy 000076/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Thực hiện theo quy định hiện

hành của Bộ Y tế - Bộ nội vụ ban
hành tiêu chuẩn, chức trách

nhiệm vụ các ngạch viên chức Y
sỹ, Bổ túc vật lý trị liệu phục hồi

chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Kiểm tra, lưu trữ HSBA
tại phòng KH-TC-ĐD,
trực tiếp tham  gia công
tác chuyên môn của Bệnh

viện.

7 Nguyễn Văn Ngọc 000075/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Thực hiện theo quy định hiện

hành của Bộ Y tế - Bộ nội vụ ban
hành tiêu chuẩn, chức trách

nhiệm vụ các ngạch viên chức Y
sỹ, Bổ túc vật lý trị liệu phục hồi

chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Làm công tác  báo cáo
thống kê, quản lý công
nghệ thông tin,  trực tiếp
tham  gia công tác chuyên

môn của Bệnh viện.

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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8 Trần Thị Phương 000094/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền, Bổ túc vật lý trị liệu phục

hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BSCKI YHCT. Phó
trưởng khoa khám bệnh
đa khoa - Cấp cứu. Quản
lý, điều hành hoạt động
của khoa và thực hiện

công tác khám bệnh, chữa
bệnh

9 Mai Thị Duyên 000073/LCH-
CCHN

BS YHCT. Khám, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác khám
chữa bệnh khoa khám
bệnh đa khoa - Cấp cứu

10 Hàng Thị Mai 002798/LCH-
CCHN

Bác sỹ Y khoa. Phạm vi hoạt
động chuyên môn: Khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa. Gây mê hồi

sức cơ bản

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác khám
chữa bệnh khoa khám
bệnh đa khoa - Cấp cứu

11 Ngô Thị Thúy Hà 000659/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Khám bệnh, chữa bệnh bằng

YHCT. Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám

đốc sở Y tế phê duyệt, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Ys YHCT. Thực hiện
công tác khám chữa bệnh
khoa khám bệnh đa khoa

- Cấp cứu

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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12 Hoàng Thị Như
Quỳnh

000101/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Thực hiện theo Thông tư số

26/2015/TTLT_BYT_BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng, Bổ túc vật lý trị liệu
phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Cử nhân ĐD, Điều dưỡng
trưởng khoa, thực hiện
các kỹ thuật chăm sóc
bệnh nhân khoa khám
bệnh đa khoa - Cấp cứu

13 Nguyễn Thị Giang 000060/LCH-
GPHN

Phạm vi hành nghề: Điều dưỡng,
đo chức năng Hô hấp, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh

nhân
khoa khám bệnh đa khoa

- Cấp cứu

14 Hà Thị Thu 002476/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 5; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS CKI YHCT. Trưởng
khoa Châm cứu - Dưỡng
sinh, trực tiếp tham  gia
công tác chuyên môn của

Bệnh viện.

15 Nguyễn Trung
Kiên

000661/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền, Bổ túc vật lý trị liệu/
Phục hồi chức năng, Tiêm nội

khớp

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS YHCT. Phó trưởng
khoa Châm cứu - Dưỡng
sinh, trực tiếp tham  gia
công tác chuyên môn của

Bệnh viện.

16 Tô Thế Quân 000085/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS YHCT. Thực hiện
công tác khám chữa bệnh
khoa Châm cứu - Dưỡng

sinh

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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17 Nguyễn Thị Ngọc 001652/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền, Bổ túc vật lý trị liệu /

Phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS YHCT. Thực hiện
công tác khám chữa bệnh
khoa Châm cứu - Dưỡng

sinh

18 Nguyễn Thị Tuyền 000104/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Thực hiện theo Thông tư số

26/2015/TTLT_BYT_BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, vật lý trị liệu phục

hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

CNĐD. ĐD trưởng khoa
Châm cứu - DS, thực hiện
kỹ thuật chăm sóc bệnh
nhân khoa Châm cứu -

Dưỡng sinh

19 Nguyễn Văn Sỹ 000059/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ y tế - Bộ Nội vụ ban

hành tiêu chuẩn, chức trách
nhiệm vụ các ngạch viên chức y
sỹ. Vật lý trị liệu và phục hồi

chức năng cơ bản

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác khám
chữa bệnh khoa Châm

cứu - Dưỡng sinh

Phòng khám chuyên khoa
y học cổ truyền Cao Tâm
Phúc Khám chữa bệnh

ngoài giờ: Từ 17h-22h00
Các ngày thứ 7, Chủ nhật,
ngày lễ: Sáng từ 8h-22h00

20 Nguyễn Thị
Phương Thuý

000091/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt, Bổ
túc vật lý trị liệu phục hồi chức

năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác khám
chữa bệnh khoa Châm

cứu - Dưỡng sinh

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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21 Nguyễn Thị Thu
Hằng

000067/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức Y sỹ, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác
chuyên môn tại khoa

Châm cứu - Dưỡng sinh

22 Đỗ Thị Thu 000054/LCH-
CCHN

Y sỹ YHCT Khám, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền. Thực hiện
các kỹ thuật chuyên môn theo

danh mục được Bộ trưởng Bộ Y
tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh
phê duyệt, Bổ túc vật lý trị liệu

phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác khám
chữa bệnh khoa Châm

cứu - Dưỡng sinh

23 Nguyễn Đình Năm 000106/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên
chức y tế Điều dưỡng, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Cử nhân điều dưỡng thực
hiện kỹ thuật chăm sóc
bệnh nhân khoa Châm

cứu - Dưỡng sinh

24 Nguyễn Thị
Phượng

000100/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức Y sỹ, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác
chuyên môn tại khoa

Châm cứu - Dưỡng sinh

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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25 Nguyễn Thuỳ
Dung

000090/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám

đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt, phục
hồi chức năng cơ bản

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS YHCT. Phó trưởng
khoa PHCN - Phụ - Ngoại
TH. Quản lý, điều hành
hoạt động của khoa và
thực hiện công tác KCB

26 Nguyễn Chiến
Thắng

0000047/LC
H-CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS YHCT. Thực hiện
công tác khám chữa bệnh
khoa PHCN - Phụ - Ngoại

TH

Phòng chẩn trị Y học cổ
truyền Ngọc Bích. Khám
chữa bệnh ngoài giờ: Từ

17h-21h00
Các ngày thứ 7, Chủ nhật,

ngày lễ: Sáng từ 8h-
11h30, Chiều từ 14h-

21h00

27 Bùi Thị Ngọc 000658/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền, phục hồi chức năng cơ

bản và sau chấn thương

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

 BS YHCT. Thực hiện
công tác khám chữa bệnh
khoa PHCN - Phụ - Ngoại

TH

28 Nguyễn Thị Minh
Thương

000061/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức Y sỹ, vật lý trị
liệu và phục hồi chức năng cơ

bản

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

YSĐK. Thực hiện công
tác chuyên môn tại khoa
PHCN - Phụ - Ngoại TH

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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29 Phạm Thị Quỳnh 000096/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức Y sỹ, Bổ túc vật
lý trị liệu / Phục hồi chức năng,
Khám phụ khoa, làm thuốc âm

đạo

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

YSĐK. Thực hiện công
tác chuyên môn tại khoa
PHCN - Phụ - Ngoại TH

30 Trần Thị Vượng 000092/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức Y sỹ, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng,
Khám phụ khoa, làm thuốc âm

đạo

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

YSĐK. Thực hiện công
tác chuyên môn tại khoa
PHCN - Phụ - Ngoại TH

31 Nguyễn Văn Thiện 000103/LCH-
CCHN

BS YHCT. Khám, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền, khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa phục hồi

chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

YSĐK. Thực hiện công
tác khám chữa bệnh khoa
PHCN - Phụ - Ngoại TH

32 Hà Văn Sơn 000049/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên
chức y tế Điều dưỡng, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Điều dưỡng thực hiện các
kỹ thuật chăm sóc bệnh

nhân
khoa PHCN - Phụ - Ngoại

TH

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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33 Phạm Thị Bắc 000062/LCH-
CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ
của kỹ thuật viên vật lý trị liệu-
PHCN theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc

Sở Y tế tỉnh phê duyệt

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

KTV VLTL-PHCN thực
hiện các kỹ thuật phục hồi

chức năng, chăm sóc
bệnh nhân tại khoa PHCN

- Phụ - Ngoại TH

34 Bùi Thị Thủy 000063/LCH-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLT_BYT_BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Vật lý trị liệu và
phục hồi chức năng cơ bản

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Cử nhân điều dưỡng,
Điều dưỡng trưởng khoa,
thực hiện kỹ thuật chăm
sóc bệnh nhân khoa

PHCN - Phụ - Ngoại TH

35 Nguyễn Văn Tuân 000058/LCH-
CCHN

thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ y tế - Bộ Nội vụ ban

hành tiêu chuẩn, chức trách
nhiệm vụ các ngạch viên chức y
sỹ. Vật lý trị liệu và phục hồi

chức năng cơ bản

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Y sỹ YHCT Thực hiện
công tác chuyên môn

khoa PHCN - Phụ - Ngoại
TH

36 Nguyễn Thị Thu 000072/LCH-
CCHN

Ys YHCT Khám, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền. Thực hiện
các kỹ thuật chuyên môn theo

danh mục được Bộ trưởng Bộ Y
tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh
phê duyệt, Bổ túc vật lý trị liệu /

Phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác
chuyên môn khoa PHCN

- Phụ - Ngoại TH

37 Trần Thị Thu
Trang

000095/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám

đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt, Điện
tâm đồ cơ bản, Đo chức năng hô

hấp

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS YHCT. Phụ trách
khoa Nội TH - Nhi - Ngũ
Quan. Quản lý, điều hành
hoạt động của khoa và
thực hiện công tác KCB

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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38 Hoàng Thị Ánh
Tuyết

000588/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám

đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt, Điện
tâm đồ cơ bản, Bổ túc vật lý trị

liệu / Phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS YHCT. Thực hiện
công tác khám chữa bệnh
khoa Nội TH - Nhi - Ngũ

Quan

39 Nguyễn Thị Thắng 0001108/LC
H-CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BS YHCT. Thực hiện
công tác khám chữa bệnh
khoa Nội TH - Nhi - Ngũ

Quan

40 Lê Thị Thuận 000080/LCH-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số
26/2015/TTLT_BYT_BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng, Bổ túc vật lý trị liệu
phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Cử nhân điều dưỡng, thực
hiện làm công tác chuyên
môn tại khoa Nội TH -

Nhi - Ngũ Quan

41 Phạm Thị Nhung 000107/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức Y sỹ, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác
chuyên môn tại khoa Nội
TH - Nhi - Ngũ Quan

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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42 Bùi Thị Lý 000087/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức Y sỹ, Bổ túc vật
lý trị liệu phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Thực hiện công tác
chuyên môn tại khoa Nội
TH - Nhi - Ngũ Quan

43 Nguyễn Thị
Nhung

000052/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Thực hiện theo Thông tư số

26/2015/TTLT_BYT_BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng, Bổ túc vật lý trị liệu
phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

CNĐD. Phụ trách Điều
dưỡng Khoa, thực hiện
các kỹ thuật chăm sóc

bệnh nhân khoa Nội TH -
Nhi - Ngũ Quan

44 Trần Thị Kiều Anh 000082/LCH-
CCHN

 Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt, Bổ
túc vật lý trị liệu/ phục hồi chức

năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Ys YHCTThực hiện công
tác khám chữa bệnh khoa
Nội TH - Nhi - Ngũ Quan

45 Phạm Thị Thu
Huyền

000108/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt, Bổ
túc vật lý trị liệu phục hồi chức

năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Làm công tác hành chính
tại phòng TC-HC, thực

hiện công tác chuyên môn
tại khoa Nội TH - Nhi -

Ngũ Quan

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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46 Ngô Ngọc Sơn 000093/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa nội, Siêu âm ổ bụng và thực
hiện kỹ thuật chuyên môn theo
quy định tại khoản 1 Điều 4
Thông tư 35/2019/TT-BYT,

chiếu chụp Xquang.

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

BSĐK. Phó trưởng khoa
CĐHA-TDCN-XN, thực
hiện kỹ thuật chụp X

quang, Siêu âm

47 Đặng Văn Trí 000657/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,
vật lý trị liệu phục hồi chức năng,

Siêu âm, Xquang cơ bản

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Bác sỹ Y khoa. Phụ trách
khoa CĐHA-TDCN-XN.
Thực hiện kỹ thuật siêu
âm, chụp X quang, tăng
cường khoa lâm sàng

48 Mai Khắc Cần 000042/LCH-
CCHN

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Thực hiện các kỹ thuật

chuyên môn theo danh mục được
Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt, Bổ
túc vật lý trị liệu phục hồi chức
năng, Kỹ thuật viên hình ảnh Y

học

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Ys YHCT. Thực hiện kỹ
thuật  chụp Xquang tại

Khoa CĐHA-TDCN-XN,
tăng cường khoa lâm sàng

49 Lê Thị Thanh 000041/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn chức danh nhiệm vụ của
các ngạch kỹ thuật viện xét

nghiệm

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

KTV KST thực hiện các
kỹ thuật xét nghiệm tại
khoa CĐHA-TDCN-XN

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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50 Nguyễn Thị Thu
Thủy

000074/LCH-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

Cử nhân XN thực hiện
các kỹ thuật xét nghiệm
tại  khoa CĐHA-TDCN-

XN

51 Bùi Thành Nam 000097/LCH-
CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Thực hiện theo Thông tư số

26/2015/TTLT_BYT_BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp

điều dưỡng, Bổ túc vật lý trị liệu
phục hồi chức năng

 Giờ hành chính Sáng từ 7h-
11h30h, Chiều từ 13h30 - 17h;
các ngày trong tuần từ thứ 2 đến
thứ 6; Và tham gia thường trực,
làm việc ngoài giờ hành chính,
ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân

công

CNĐD. Phụ trách BP
KSNK. Tham gia thực
hiện kỹ thuật chăm sóc
bệnh nhân. tăng cường

khoa lâm sàng

Lai Châu, ngày  21  tháng  5 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Tạ Xuân Đông

STT Họ và tên Số giấy phép
hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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